
TT
Số báo 

danh
Mã HV Họ tên Ngày sinh Nơi sinh Chuyên ngành Mã đề Ký tên

01 11521 157211521 Đỗ Thị Kim Hiền 19/11/1992 Bến Tre Nội tiết

02 11522 157211522 Nguyễn Thị Ánh Hiền 13/03/1994 An Giang Nội tiết

03 11523 157211523 Khằm Mạnh Hùng 24/09/1988 Lâm Đồng Nội tiết

04 11524 157211524 Trịnh Thị Lan 02/11/1990 Nghệ An Nội tiết

05 11525 157211525 Nguyễn Thị Miền 10/09/1994 Bình Định Nội tiết

06 11526 157211526 Nguyễn Minh Nhân 01/01/1990 Tiền Giang Nội tiết

07 11527 157211527 Đào Lê Hạ Nhiên 03/04/1993 Bình Định Nội tiết

08 11528 157211528 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 25/11/1992 Trà Vinh Nội tiết

09 11529 157211529 Trần Tấn Phát 25/07/1993 Kiên Giang Nội tiết

10 11530 157211530 Lê Ngọc Minh Phương 02/09/1990 Đà Nẵng Nội tiết

11 11531 157211531 Nguyễn Thị Thu Phương 26/03/1990 Lâm Đồng Nội tiết

12 11532 157211532 Nguyễn Xuân Quỳnh 28/09/1989 Hà Tĩnh Nội tiết

13 11533 157211533 Trần Quốc Thịnh 03/04/1991 Sóc Trăng Nội tiết

14 11534 157211534 Hoàng Thị Anh Thư 06/02/1991 Đồng Nai Nội tiết

15 11535 157211535 Đỗ Như Thủy 24/06/1993 Kiên Giang Nội tiết

16 11536 157211536 Nguyễn Hoàng Trận 18/06/1994 Bạc Liêu Nội tiết

17 11537 157211537 Nguyễn Đặng Ngọc Trinh 08/02/1988 Tp. Hồ Chí Minh Nội tiết

18 11538 157211538 Lê Đức Tú 30/05/1988 Đắk Lắk Nội tiết

19 11539 157211539 Đồng Thị Tường Vi 10/07/1991 Bình Định Nội tiết

20 11540 157211540 Đặng Danh Vũ 27/06/1993 Hà Tĩnh Nội tiết

21 11556 157211556 Vi Văn Chất 22/02/1970 Phú Thọ Phục hồi chức năng

22 11557 157211557 Lương Vũ Dũng 11/11/1989 Hà Nội Phục hồi chức năng

23 11558 157211558 Thiều Khắc Hậu 1977 Thanh Hóa Phục hồi chức năng

24 11559 157211559 Nguyễn Đức Thành 27/12/1974 Hà Nội Phục hồi chức năng

25 11560 157211560 Đào Mạnh Thường 20/05/1993 Tp. Hồ Chí Minh Phục hồi chức năng

26 11561 157211561 Đỗ Thị Thủy 26/08/1994 Nam Định Phục hồi chức năng

27 11562 157211562 Đào Bích Thủy 12/11/1983 Tp. Hồ Chí Minh Phục hồi chức năng

28 11563 157211563 Hoàng Lê Vũ 05/11/1981 Bình Định Phục hồi chức năng

29 11633 157211633 Lê Thanh Long 01/09/1993 Đồng Tháp Tâm thần

30 11634 157211634 Sơn Thị Châm Rên 29/03/1992 Trà Vinh Tâm thần
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31 11635 157211635 Nguyễn Thị Anh Thư 17/01/1984 Thái Bình Tâm thần

32 11636 157211636 Đào Thị Như Ý 13/06/1990 Vĩnh Long Tâm thần

33 11637 157211637 Huỳnh Tuấn Anh 17/02/1993 Vĩnh Long Thần kinh

34 11638 157211638 Phan Văn Bằng 28/10/1991 Hậu Giang Thần kinh

35 11639 157211639 Lê Thị Bình 15/08/1990 Kon Tum Thần kinh

36 11640 157211640 Hoàng Thị Nguyệt Diệu 12/11/1991 Cao Bằng Thần kinh

37 11641 157211641 Nguyễn An Hạ 04/07/1993 Bạc Liêu Thần kinh

38 11642 157211642 Đỗ Thị Thu Hằng 15/05/1992 Đà Nẵng Thần kinh

39 11643 157211643 Lê Ngọc Hồng Hạnh 03/11/1989 Gia Lai Thần kinh

40 11644 157211644 Lê Hoàng Khanh 09/02/1992 Tây Ninh Thần kinh

41 11645 157211645 Nguyễn Đăng Khoa 06/10/1992 Hậu Giang Thần kinh

42 11646 157211646 Thạch Thị Bích Ngân 10/02/1994 Sóc Trăng Thần kinh

43 11647 157211647 Lê Quỳnh Ngân 31/10/1993 Tiền Giang Thần kinh

44 11648 157211648 Trần Thị Hồng Nhung 16/08/1990 Gia Lai Thần kinh

45 11649 157211649 Nguyễn Tấn Sang 06/07/1993 Tiền Giang Thần kinh

46 11650 157211650 Cao Thị Phương Thảo 20/04/1993 Tiền Giang Thần kinh

47 11651 157211651 Trần Phúc Thịnh 11/10/1993 Tp. Hồ Chí Minh Thần kinh

48 11652 157211652 Trần Quốc Thụ 03/10/1993 Nghệ An Thần kinh

49 11653 157211653 Lê Nguyễn Công Toàn 25 12 1994 Trà Vinh Thần kinh

50 11654 157211654 Nguyễn Anh Tuấn 17/12/1992 Tiền Giang Thần kinh

51 11655 157211655 Hoàng Thị Bích Vân 18/10/1993 Đắk Lắk Thần kinh

52 11656 157211656 Nhâm Thị Cẩm Vân 26/01/1994 Thái Bình Thần kinh

53 11657 157211657 Trần Thành Đạt 13/04/1993 Hải Phòng Truyền nhiễm

54 11658 157211658 Nguyễn Thị Kim Hà 08/07/1990 Đồng Nai Truyền nhiễm

55 11659 157211659 Trần Lâm Ánh Hoài 05/08/1983 Bình Thuận Truyền nhiễm

56 11660 157211660 Thạch Hoàng 08/06/1988 Trà Vinh Truyền nhiễm

57 11661 157211661 Phan Quang Huy 11/06/1989 Đắk Lắk Truyền nhiễm

58 11662 157211662 Lê Minh Khôi 20/08/1994 Cần Thơ Truyền nhiễm

59 11663 157211663 Nguyễn Văn Lil 26/11/1985 Cà Mau Truyền nhiễm

60 11664 157211664 Lưu Hoài Nam 11/02/1992 Ninh Bình Truyền nhiễm

61 11665 157211665 Lê Thị Thu Ngân 09/08/1993 Tiền Giang Truyền nhiễm

62 11666 157211666 Mai Thanh Nhàn 15/11/1993 Bình Định Truyền nhiễm

63 11667 157211667 Ka' Nhiên 06/09/1990 Lâm Đồng Truyền nhiễm

64 11668 157211668 Nguyễn Thị Thùy Nương 03/02/1993 Quảng Nam Truyền nhiễm

65 11669 157211669 Thạch Hoàng Sơn 13/05/1991 Bạc Liêu Truyền nhiễm

66 11670 157211670 Nguyễn Thành Tâm 06/01/1993 Bến Tre Truyền nhiễm

67 11671 157211671 Nguyễn Thị Hoài Thu 21/07/1992 Khánh Hòa Truyền nhiễm

68 11672 157211672 Trịnh Văn Thuyên 05/11/1980 Hà Nội Truyền nhiễm



69 11693 157211693 La Văn Bộ 07/09/1990 Bình Phước Y học gia đình

70 11694 157211694 Chìu Kín Hầu 24/09/1976 Đồng Nai Y học gia đình

71 11695 157211695 Trần Thị Mai Hoa 05/10/1994 Thái Bình Y học gia đình

72 11696 157211696 Đỗ Thị Vân Huyền 18/10/1991 Gia Lai Y học gia đình

73 11697 157211697 Nguyễn Minh Lộc 05/03/1993 Bà Rịa - Vũng Tàu Y học gia đình

74 11698 157211698 Phạm Đặng Hoài Nam 15/06/1987 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình

75 11699 157211699 Nguyễn Minh Nhân 23/09/1992 Bến Tre Y học gia đình

76 11700 157211700 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 22/11/1991 Sông Bé Y học gia đình

77 11701 157211701 Lê Thị Trúc Phương 30/09/1991 An Giang Y học gia đình

78 11702 157211702 Trần Thị Thanh Tâm 09/12/1975 Long An Y học gia đình

79 11703 157211703 Lý Nguyễn Chiến Thắng 16/10/1991 Tp. Hồ Chí Minh Y học gia đình

80 11704 157211704 Nguyễn Nghiêm Trang 01/11/1990 Tây Ninh Y học gia đình

81 11705 157211705 Văn Công Minh Tuấn 23/08/1979 Long An Y học gia đình

82 11706 157211706 Dương Bích Tuyền 26/09/1992 Đồng Tháp Y học gia đình

83 11707 157211707 Phạm Bảo Uyên 12/12/1989 Khánh Hòa Y học gia đình

Hiện diện:

Vắng mặt:

Tổng số bài thi:

Tổng số tờ giấy thi:

Cán bộ coi thi 1: (ký tên, ghi họ tên)

Cán bộ coi thi 2: (ký tên, ghi họ tên)

Ấn định danh sách 83 học viên.
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